
Phụ lục
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2025 của UBND huyện)
ĐVT: Tỷ đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nhóm
công
trình
(A, B,

C)

Tổng mức đầu tư được
duyệt

Giá trị đề
nghị quyết

toán hoặc giá
trị khối

lượng hoàn
thành được
nghiệm thu

Giá trị
phê duyệt

quyết
toán

Chênh lệch Ghi
chú

Tổng số
Trong đó:
ngân sách

trung ương
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (8) - (9) (10)

Tổng cộng 94,89 4,28 92,13 91,88 (0,25)

1
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Chợ Mới - Chợ Đình - Phước
Lộc (ĐH.13); Đoạn từ Km10+100-Km11+600

BQL dự án ĐTXD
và PTQĐ huyện

C 3,500 3,45 3,45 -

2 Cầu Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh UBND huyện C 12,000 11,18 11,18 -

3 Nhà cộng đồng tránh lũ thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh
BQL dự án ĐTXD

và PTQĐ huyện
C 2,600 2,54 2,54 -

4 Kho trưng bày và kho lạnh chứa sản phẩm BQL dự án ĐTXD
và PTQĐ huyện

C 2,000 1,96 1,96 (0,00)

5
Trường Tiểu học Tịnh Thọ. Hạng mục: Xây mới 04 phòng
học bộ môn (phân hiệu Thọ Nam)

BQL dự án ĐTXD
và PTQĐ huyện

C 3,200 3,18 3,18 -

6
Kè chống sạt lở bờ Sông Trà Khúc đoạn qua thôn Hà Tây, xã
Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

BQL dự án ĐTXD
và PTQĐ huyện

C 20,000 17,81 17,81 -

7 Cầu qua kênh chính Bắc, xã Tịnh Đông BQL dự án ĐTXD
và PTQĐ huyện

C 6,500 6,03 6,03 (0,00)

8
Trường TH Tịnh Thọ( điểm Thọ Bắc); Hạng mục: 04 phòng
học chức năng và các hạng  mục phụ trợ

BQL dự án ĐTXD
và PTQĐ huyện

C 3,200 2,89 2,89 (0,01)

9 Tuyến đường ĐH 17 vào cụm công nghiệp Tịnh Bắc BQL dự án ĐTXD
và PTQĐ huyện

C 13,000 12,15 12,08 (0,07)

10
Nhà ở Đại đội BB1 của d BB 133 của huyện làm khẩn cấp
sẵn sàng chiến đấu

Ban chỉ huy Quân sự C 0,400 3,97 3,94 (0,02)

11
Xây dựng 08 nhà ăn cho Công an các xã Tịnh Phong, Tịnh
Hà, Tịnh Bắc, Tịnh Thọ, Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Tịnh Giang,
Tịnh Minh

Công an huyện C 1,040 0,55 0,55 (0,00)

12 Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Phước Thọ UBND xã Tịnh
Giang

C 0,600 0,56 0,55 (0,01)

13 Nâng cấp, chỉnh trang các hạng mục của trụ sở UBND xã
Tịnh Giang

UBND xã Tịnh
Giang

C 0,800 0,80 0,77 (0,03)

14 Tuyến đường ông Ri - ông Duyên UBND xã Tịnh
Giang

C 0,500 0,50 0,49 (0,01)

15
Tường rào, hệ thống thoát nước và các hạng mục khác của
Sân thể thao xã

UBND xã Tịnh
Giang

C 1,000 0,99 0,99 (0,01)

16 Tuyến Bà Lùn - ông Cang (nối dài) UBND xã Tịnh
Giang

C 0,350 0,35 0,35 -

17
Nâng cấp, mở rộng đường xã tuyến QL24B-Cù Và (giai đoạn
1)

UBND xã Tịnh
Giang

C 1,100 1,10 1,08 (0,02)

18 KCH kênh mương tuyến kênh Bờ Cản - nước nóng UBND xã Tịnh
Giang

C 0,450 0,45 0,44 (0,00)

19 Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm An Kim UBND xã Tịnh
Giang

C 0,700 0,67 0,67 (0,00)

20
Nâng cấp hệ thống mương thoát nước, đường vào chợ Đồng
Ké

UBND xã Tịnh
Giang

C 0,410 0,40 0,40 (0,00)

21 Đường nội đồng, tuyến Đồng Cải tạo UBND xã Tịnh
Giang

C 0,122 0,12 0,12 -

22 Đường giao thông nội đồng tuyến nhà ông Thu- ông Lộ UBND xã Tịnh
Đông

C 0,332 0,32 0,32 -

23 Tuyến kênh ngõ bà Lựu- ngõ ông Khảm UBND xã Tịnh
Đông

C 0,545 0,50 0,50 (0,00)

24
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng dọc 02 bên
đường thôn Minh Lộc

UBND xã Tịnh Bắc C 0,400 0,39 0,39 (0,00)

25
Tường rào cổng ngõ, khán đài và các hạng mục khác của
Trung tâm văn hóa xã

UBND xã Tịnh Bắc C 2,154 2,07 2,06 (0,01)

26
Đường xã, tuyến ngõ ông Miên xóm 3, Mỹ Danh - Trường
Tiểu học thôn Hội Đức

UBND xã Tịnh Hiệp C 0,500 0,49 0,48 (0,00)

27 Đường thôn, tuyến Ngõ ông Nga - ngõ ông Hai Điền UBND xã Tịnh Hiệp C 0,390 0,35 0,35 -

28 Đường xã, tuyến kênh Chính Bắc - Nhà ông Đa UBND xã Tịnh Hiệp C 0,500 0,49 0,49 (0,00)

29 Đường xã, tuyến Nguyễn Đức Thu - đường 622C UBND xã Tịnh Hiệp C 0,500 0,47 0,47 (0,00)

30
Đường xã, tuyến đường nội bộ Trung tâm xã - đường vào vị
trí di dời mới của Chợ Than

UBND xã Tịnh Hiệp C 0,360 0,34 0,34 -

31 Đường thôn, tuyến ngõ ông Thuận - Ngõ ông 10 Ninh UBND xã Tịnh Hiệp C 0,500 0,40 0,49 0,49 -

32 Tuyến đường ngõ Bảy đi ngõ Viết, thôn thạch nội UBND xã Tịnh Trà C 0,500 0,40 0,48 0,48 (0,00)
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33
Nâng cấp, sửa chữa đường xã tuyến Bờ kênh B3 - Nhà văn
hóa thôn Thạch Nội

UBND xã Tịnh Trà C 0,900 0,01 0,88 0,86 (0,02)

34 Tuyến đường ngõ Chung - Xóm Dừa UBND xã Tịnh Trà C 0,350 0,15 0,35 0,34 (0,01)

35
Dự án: Tuyến đường Ngõ 5 Tài - Chồi Kha - Giáp Ngõ Bối (giáp
Tịnh Thọ)

UBND xã Tịnh Bình C 0,750 0,60 0,72 0,72 (0,00)

36
Dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Cây Lim - Dốc Chùa -
Đội 4 (giai đoạn 1)

UBND xã Tịnh Bình C 0,500 0,49 0,49 -

37
Tuyến đường Ngõ Hòa - giáp đường Bình Hiệp - Tịnh Trà
(giai đoạn 2)

UBND xã Tịnh Bình C 0,400 0,34 0,34 (0,00)

38 Nghĩa trang nhân dân núi đất UBND xã Tịnh Bình C 2,500 1,50 2,37 2,37 -

39
Khắc phục sạt lở bờ suối cầu Cửa Khâu, suối cầu ông Bằng và
cống đường nội đồng ngõ ông Thăng, đội 13, thôn Phước Lộc Tây,
xã Tịnh Sơn

UBND xã Tịnh Sơn C 0,260 0,25 0,25 -

40 Nhà sinh hoạt văn hóa, sân thể thao thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn UBND xã Tịnh Sơn C 1,500 1,42 1,42 -

41 Kênh: Quán ông Bẩm - Gò Quét, đội 21, thôn Diên Niên UBND xã Tịnh Sơn C 0,177 0,17 0,17 -

42 Sửa chữa nâng cấp tuyến kênh B4-3 UBND xã Tịnh Sơn C 0,800 0,78 0,78 -

43
Sửa chữa, nâng cấp đường xã, tuyến: Giáp QL24B - Cầu ông
Mần (đoạn nối đường huyện Diên Niên - Minh Mỹ)

UBND xã Tịnh Sơn C 1,000 0,96 0,96 (0,00)

44
Tuyến đường xã: Ngô Đình Phụng - Ra Miếu (nối dài giáp
với Tịnh Ấn Đông)

UBND xã Tịnh
Phong

C 0,500 0,40 0,48 0,48 (0,00)

45 Dự án: Kênh VC Đội 7 Lâm Lộc Bắc UBND xã Tịnh Hà C 0,600 0,59 0,59 -

46 Nâng cấp đường BTXM tuyến Ngõ Lung - ngõ Phùng UBND xã Tịnh Hà C 0,500 0,49 0,49 -

47
Tuyến đường QL24B đi Hà Nhai Nam  (đoạn đầu từ nhà ông
Nguyễn Hữu Phường)

UBND xã Tịnh Hà C 0,500 0,49 0,49 -

48 Đập Tràn xứ đồng Cống Chỉnh - Hà Nhai Bắc UBND xã Tịnh Hà C 0,200 0,16 0,19 0,19 -

49
Sửa chữa Nhà văn hóa thôn Hà Trung và tường rào (Cải tạo
từ trường mẫu giáo)

UBND xã Tịnh Hà C 0,400 0,15 0,37 0,37 -

50
Sửa chữa sân vận động xã Tịnh Hà; Hạng mục: Mương thoát
nước; Sơn, sửa sân khấu; Bệ ngồi và các hạng mục khác

UBND xã Tịnh Hà C 0,500 0,35 0,46 0,46 -

51 Tường rào, cổng ngõ sân thể thao thôn Trường Xuân UBND xã Tịnh Hà C 0,500 0,44 0,44 -

52
Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa thôn và các hạng mục khác
thôn Thọ Lộc Tây

UBND xã Tịnh Hà C 0,300 0,29 0,29 -

53 Tuyến đường Ngõ Năm Ca - Đội 14, Hà Nhai Nam UBND xã Tịnh Hà C 0,200 0,16 0,19 0,19 -

54 Tuyến đường Ngõ Đừng - Vườn Sung UBND xã Tịnh Hà C 0,200 0,19 0,19 -

55 Cấp phối các tuyến nội đồng - Đồng Công Điền, Thọ Lộc Tây UBND xã Tịnh Hà C 0,300 0,29 0,29 -

56 Kênh B6-5-3 xứ Đồng Trước, Hà Nhai Nam UBND xã Tịnh Hà C 0,400 0,39 0,39 -

57
Nâng cấp đường BTXM tuyến Trần Quốc Tuấn - Nguyễn
Chánh

UBND xã Tịnh Hà C 0,500 0,49 0,49 (0,00)

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nhóm
công
trình
(A, B,

C)

Tổng mức đầu tư được
duyệt

Giá trị đề
nghị quyết

toán hoặc giá
trị khối

lượng hoàn
thành được
nghiệm thu

Giá trị
phê duyệt

quyết
toán

Chênh lệch Ghi
chú

Tổng số
Trong đó:
ngân sách

trung ương
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (8) - (9) (10)

Trang 2
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